PHỤ LỤC BÁO CÁO

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội 
của Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ 
về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở

Điều 3. Các vụ việc không được hòa giải
1. Tội phạm hình sự; 
2. Hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính; 
3. Quan hệ hôn nhân trái pháp luật; các tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật và các tranh chấp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng.
Điều 6. Hỗ trợ về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở 

1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cần thiết cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Chính phủ. Ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. 

2. Hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 9. Bầu, công nhận hòa giải viên 

1. Công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 của Luật này có quyền ứng cử hoặc được Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu vào danh sách bầu hòa giải viên. 

2. Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố lập danh sách bầu hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phê duyệt. 

3. Trên cơ sở danh sách bầu hòa giải viên đã được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phê duyệt, Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tổ chức bầu hòa giải viên. 

Việc bầu hòa giải viên được thực hiện thông qua cuộc họp đại diện các gia đình ở cơ sở bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Cuộc họp được tiến hành khi có trên 50% số người đại diện các gia đình ở cơ sở tham gia.

4. Kết quả bầu hòa giải viên 

 a) Người trong danh sách bầu hòa giải viên được trên 50% tổng số người đại diện các gia đình ở cơ sở có mặt đồng ý thì được đề nghị công nhận là hòa giải viên. 

b) Trường hợp số người được bầu không đủ để thành lập tổ hòa giải, thì tổ chức bầu bổ sung cho đủ số lượng theo quy định của Luật này.

c) Trưởng Ban công tác Mặt trận lập danh sách những người đã được bầu làm hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận. Quyết định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và hòa giải viên. 

Điều 12. Bầu, công nhận bổ sung hòa giải viên 

Trong quá trình hoạt động, nếu thấy cần thiết tăng cường thêm hòa giải viên, có hòa giải viên xin thôi hoặc bị miễn nhiệm, thì tổ chức bầu bổ sung. Việc bầu bổ sung hòa giải viên được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Luật này. 

Điều 13. Thôi làm hòa giải viên

1.Việc thôi làm hoà giải viên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo nguyện vọng của hoà giải viên;

b) Không đáp ứng một trong các tiêu chuẩn hòa giải viên.

2. Trên cơ sở đề nghị của hòa giải viên hoặc của tổ trưởng tổ hòa giải, Trưởng Ban công tác Mặt trận báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cho thôi làm hòa giải viên. 

Quyết định cho thôi làm hòa giải viên được gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, Tổ hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên. 
Điều 14. Miễn nhiệm hòa giải viên 

1. Việc miễn nhiệm hoà giải viên được thực hiện trong những trường hợp sau đây :

a) Có hành vi vi phạm pháp luật;

b) Có hành vi trái đạo đức xã hội;

c) Thiếu nhiệt tình trong hoạt động hoà giải;

 d) Vi phạm nguyên tắc hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điều 4 của Luật này.

2. Trường hợp có đủ căn cứ xác định hòa giải viên vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trên cơ sở đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải, Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ hòa giải xem xét, có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định miễn nhiệm làm hòa giải viên.

Quyết định miễn nhiệm hòa giải viên được gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, Tổ hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên. 

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình hòa giải

1. Lựa chọn một hoặc nhiều hòa giải viên để tiến hành hòa giải. Ưu tiên quyền lựa chọn hòa giải viên của bên tranh chấp là nữ.   

2. Đề xuất với tổ hòa giải về địa điểm, thời gian tiến hành hòa giải.

3. Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải. 

4. Yêu cầu hoạt động hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai.  

5. Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết vụ việc hòa giải.
6. Tuân theo trật tự tại địa điểm diễn ra hòa giải và tôn trọng hòa giải viên.

7. Nêu đúng sự thật các tình tiết của vụ việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ (nếu có) có liên quan đến vụ việc hòa giải.

8. Tôn trọng quyền của các bên liên quan. 
Điều 21. Phân công hòa giải viên  

1. Trường hợp các bên không lựa chọn hòa giải viên, thì tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải nhưng phải được sự đồng ý của các bên.

2. Trong trường hợp các bên tranh chấp có một bên là phụ nữ, thì tổ trưởng Tổ hòa giải cần phân công hòa giải viên nữ tham gia hòa giải. 

3. Trường hợp hòa giải viên có quyền và lợi ích liên quan hoặc vì lý do cá nhân làm cho việc hòa giải không bảo đảm khách quan, công bằng, thì tổ trưởng tổ hòa giải không được phân công hòa giải viên đó tiến hành hòa giải.

4. Trong quá trình hòa giải, nếu hòa giải viên vi phạm nguyên tắc hòa giải hoặc nghĩa vụ của hòa giải viên, thì tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên khác .
Điều 29. Thực hiện thỏa thuận hòa giải thành

1. Thỏa thuận hòa giải thành có giá trị thi hành đối với các bên liên quan; các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận hòa giải thành. Trường hợp một bên hoặc các bên không tự nguyện thực hiện thỏa thuận đã đạt được, thì có quyền yêu cầu trọng tài, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.   

2. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải thành, nếu một bên vì sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện được thỏa thuận thì có trách nhiệm trao đổi, thỏa thuận với bên kia về thời hạn, phương thức thực hiện và báo cho tổ trưởng tổ hòa giải biết. 
Điều 30. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành

1. Hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành do mình trực tiếp giải quyết; kịp thời báo cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Trưởng Ban công tác Mặt trận những vấn đề mới phát sinh trong quá trình theo dõi, đôn đốc thi hành. 

2. Trưởng Ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm giám sát, đôn đốc các bên thi hành thỏa thuận hòa giải thành.

Điều 32. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở. 

2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoà giải ở cơ sở; 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hoà giải ở cơ sở;

c) Thống nhất biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng về hòa giải ở cơ sở; 

d) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở;

đ) Hướng dẫn sử dụng thống nhất mẫu “Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở”. 

Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

b) Biên soạn và phát hành miễn phí các tài liệu pháp luật hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; 

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho người phụ trách công tác hòa giải của cơ quan Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); 

d) Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; in ấn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; hỗ trợ kinh phí hòa giải ở cơ sở cho cấp huyện chưa tự cân đối được ngân sách theo quy định của pháp luật.

đ) Báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân cùng cấp về tình hình và kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.  

e) Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở tại địa phương. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

b) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã và hòa giải viên; 

c) Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; hỗ trợ kinh phí hòa giải ở cơ sở cho cấp xã theo quy định của pháp luật.

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở;  

đ) Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở tại địa phương. 
4. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở; xây dựng, củng cố, công nhận tổ hòa giải, tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên tại địa phương; 

b) Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và hòa giải viên;

c) Phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho nhân dân tại địa phương;  

d) Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.  

đ) Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở. 

e) Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng đối với công tác hòa giải tại địa phương. 

5. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

Điều 34. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, có trách nhiệm:  

a) Phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hoà giải ở cơ sở;

b) Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lựa chọn, giới thiệu người vào danh sách bầu hòa giải viên và tham gia các hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

c) Phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở.

d) Vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật hòa giải ở cơ sở và hỗ trợ kinh phí cho công tác này.

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên phạm vi toàn quốc.  

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, có trách nhiệm: 

a) Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo thành lập, củng cố tổ hoà giải và hòa giải viên; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hòa giải viên;  

b) Vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật hòa giải ở cơ sở và tham gia, hỗ trợ hoạt động này;

c) Phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở;

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.  

3. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện các hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật này. 
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